
Số nhà
Phường

/xã
Huyện Tỉnh

2 Lưu Mạnh Chí Nam 2000 0971254245

Dân phố 

phường 

Xuân 

Thanh

18 Gia 

Đình
Bảo Quang

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

3 Hồ Trường Giang Nam 1993 0362311898
Công an 

TP
Tổ 9 Bàu Trâm

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

4 Nguyễn Vũ Quang Nam 1991 0866110568

Công an 

phường 

Xuân 

Thanh

Tổ 4 Bàu Trâm
Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

5 Phạm Văn Long Nam 1982 0988746252
Công an 

TP
Tổ 3, KP 2 Phú Bình

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

6 Mai Trần Do Nam 1981 0988130547 Buôn bán
40 Trần 

Phú
Xuân An

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/4/2021 F1 gần

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

Năm

sanh

Ngày cách 

ly tập 

trung

Địa chỉ Ngày tiếp 

xúc gần 

nhất

Phân loại Xử lýĐiện thoại
Nghề 

nghiệp

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC CÁCH LY TẬP TRUNG

TẠI CƠ SỞ CÁCH LY TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

(Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-BCĐ ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra thành phố Long Khánh)

TT Họ và tên Giới



7 Mai Thị Tiếp Nữ 1983 Không có Buôn bán
40 Trần 

Phú
Xuân An

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 gần

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

8 Mai Khánh Linh Nữ 2012 Không có

HS lớp 3/3 

trường TH 

Trần Phú

40 Trần 

Phú
Xuân An

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 gần

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

9 Mai Hương Lan Nữ 2008 Không có

HS lớp 7/7, 

trường 

THCS Lê 

Quý Đôn

40 Trần 

Phú
Xuân An

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 gần

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

10 Bùi Duy Khoa Nam 1991 0353797576
Công an 

TP

249 Thích 

Quảng Đức
Xuân An

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

11 Phan Văn Thành Nam 1995 0973859393
Công an 

TP

Nhà trọ số 

24, Trần 

Phú

Xuân An
Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

12 Đặng Thị Kim Cúc Nữ 1975 0913610503
CB Chi 

cục thuế

72 Thích 

Quảng Đức
Xuân An

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

13 Trần Ngọc Dương Nam 1987 0916028217
Công an 

TP

669/22 

Khu phố 5
Xuân Bình

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021



14 Nguyễn Đức Trí Nam 1970 0919209396 Tài xế 
36/11, Tân 

Phong
Xuân Tân

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

15 Bùi Xuân Thiên Nam 1979 0982989707
CB Chi 

cục thuế

242 đường 

Ngô Quyền

Xuân 

Thanh

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/4/2021 F1 gần

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

16
Nguyễn Thị Thiên 

Kim
Nữ 1984 0975267794 Nội trợ

242 đường 

Ngô Quyền

Xuân 

Thanh

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/4/2021 F1 gần

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

17 Bùi Thiên Phúc Nam 2007 Không có

HS trường 

THCSLê 

Quý Đôn

242 đường 

Ngô Quyền

Xuân 

Thanh

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/4/2021 F1 gần

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

18 Bùi Minh Quyền Nam 2010 Không có

HS trường 

TH Lê Văn 

Tám

242 đường 

Ngô Quyền

Xuân 

Thanh

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/4/2021 F1 gần

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

19 Hoàng Công Vũ Nam 1992 0345454539
Công an 

TP
KP 2

Xuân 

Thanh

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

20 Đỗ Hồng Thanh Nam 1992 0967261600
Công an 

TP
KP 2

Xuân 

Thanh

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021



21 Vũ Văn Thanh Nam 1985 0339205299
Công an 

TP

363/5 Hồ 

Thị Hương

Xuân 

Thanh

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

22 Trần Quốc Thanh Nam 1976 0937436691
Sửa xe gắn 

máy

79 Hoàng 

Diệu

Xuân 

Thanh

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 gần

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

23 Võ Duy Tuấn Nam 1990 0933495979
Công an 

TP

312 Hồng 

Thập Tự

Xuân 

Trung

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1 

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

24 Nguyễn Thị Hương Nữ 1978 0332547950 Nội trợ
tổ 16, ấp 

Xuân Tây
Cẩm Mỹ Đồng Nai 5/3/2021 F1

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

25 Phạm Tuấn Nam 1991 0349092048
Dân phố 

Suối Cao
Suối Cao Xuân Lộc Đồng Nai 5/3/2021 F1

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

26 Nguyễn Thị Nhiên Nữ 1993 0349092048
Dân phố 

Suối Cao
Suối Cao Xuân Lộc Đồng Nai 5/3/2021 F1

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

27 Phạm Anh Khoa Nam 2018 0349092048
Dân phố 

Suối Cao
Suối Cao Xuân Lộc Đồng Nai 5/3/2021 F1

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021



28 Dương Ngọc Linh Nữ 1994 0356530591
Nhân viên 

y tế
đường 12 Suối Tre

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F1

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

29 Nguyễn Thị Huyền Nữ 1969 0984572086
CB Chi 

cục thuế

18/4/6 Lê 

Hữu Trác, 

kp2

Phú Bình
Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F2

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

30 Đỗ Trường Chinh Nam 1979 0989173573
CB Chi 

cục thuế

184/10 

Khổng Tử, 

kp5

Xuân 

Trung

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F2

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

31 Phạm Hữu Hùng Nam 1974 0979293439
CB Chi 

cục thuế

204/4 

Hùng 

Vương, 

Kp2

Xuân Bình
Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F2

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

32 Vũ Long Nam 1981 0908551007
CB Chi 

cục thuế

81 Nguyễn 

Trãi, Kp4
Xuân Hòa

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F2

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

33 Nguyễn Tấn Phong Nam 1986 0918539395
CB Chi 

cục thuế

tổ 5B, ấp 

Ruộng Hời
Bảo Vinh

Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F2

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

34 Lê Thị Minh Thy Nữ 1970 0919006006
CB Chi 

cục thuế

17 Nguyễn 

Thị Minh 

Khai, Kp5

Xuân An
Long 

Khánh
Đồng Nai 5/3/2021 F2

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021



35 Nguyễn Thị Việt Nhi Nữ 1982 0886179239 Nội trợ
TT Dương 

Minh Châu

Tp. Tây 

Ninh
Tây Ninh 5/3/2021 F1

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021

36 Trương Văn Huy Nam 1993 0932796638
100 Tổ 5, 

ấp Lô Than
Bảo Bình Cẩm Mỹ Đồng Nai 5/3/2021 F1

Cách ly tập 

trung tại 

khu cách ly 

Long 

Khánh

5/5/2021
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